
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 7, ngõ Cống Đông, thôn Quan Âm, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

10/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HQ VIỆT NAM

0108055276

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn;
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

2. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện )
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HQ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HQ VIET NAM SERVICE AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 093.2828.166 
Email: HQ.bhld@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

9. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

10. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

13. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng hoá khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng 
chuyên doanh, gồm: - Bán lẻ sách báo, truyện, tạp chí cũ, kể cả 
cho thuê

4774

14. Bán buôn gạo 4631

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
( Không bao gồm những mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh )

4620

17. Bán buôn thực phẩm 4632

18. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dầu thô
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGÔ VĂN 
QUÂN

Thôn Cam Thượng , 
Xã Việt Hưng, Huyện 
Kim Thành, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

500.000.000 50,000 142454720

2 NGUYỄN 
THỊ THU 
HÀ

Số nhà 7, ngõ Cống 
Đông, thôn Quan Âm, 
Xã Bắc Hồng, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 013358059

19. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: - Sản xuất quần áo bảo hộ lao động

1410(Chính)

20. Sản xuất giày dép 1520

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn cao su 
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142454720
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cam Thượng , Xã Việt Hưng, Huyện Kim Thành, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 7, ngõ Cống Đông, thôn Quan Âm, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ VĂN QUÂN Nam

13/07/1990 Kinh Việt Nam

11/05/2014 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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